
Số Ngày 

1 2168 259 Nguyễn Năng Viện
241 Bùi Thị Xuân, phường 1, 

quận Tân Bình
Nguyễn Năng Phát Cán Bộ 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 3773 259 Ngô Sinh Tân
229A Nguyễn Thái Sơn, 

phường 5, quận Gò Vấp
Ngô Kim Anh Giác Quan 3424 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

3 4990 259 Huỳnh Nhật Duy
258/2/1 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 10, quận 3
Huỳnh Quang Vinh Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 5249 259 Lê Thị Ngọc Bích
12/25A Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường ĐaKao, Quận 1
Lê Văn Bường Giác Quan 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 7822 259 Trần Đình Sơn

C2.14 C/c 36 Bờ Bao Tân 

Thắng, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú

Ngô Thị Lan Hòa Hưng 3424 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 7983 259 Nguyễn Tấn Hùng
72 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Cao Hòa Hưng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 8458 259
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền

288/2B Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10

Nguyễn Thị Ảnh (Bia mộ 

ghi: Nguyễn Thị Ánh)
Hòa Hưng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 8472 259 Nguyễn Xuân Đăng 
130 Đường số 4, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Bạch Văn Thanh Hòa Hưng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 9112 259 Trần Ngọc Điệp
B13C/35 ẤP 2B, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh
Phạm Bảo Quốc Huy Liên Ứng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 9433 259 Mai Thị Thu
92/99 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 21, quận Bình Thạnh
Mai Hữu Nghị Liên Ứng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 9648 259 Trần Thị Thanh Thùy
TK53/38E Võ Văn Kiệt, 

phường Cầu Kho, quận 1
Huỳnh Văn Năm Liên Ứng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 10270 259 Trương Thùy Nhung

9C/33 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Trương Huyền Ngân Liên Ứng 3424 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 13747 259 Nguyễn Thế Phượng
1309/6 Phan Văn Trị, phương 

10, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Ngoan Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 15178 259 Nguyễn Công Chính
27 Tuệ Tĩnh, phường 13, quận 

11
Nguyễn Đức Vinh Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 9356 256 Trần Thanh Sơn
839 Ba Đình, phường 10, quận 

8
Trần Văn Kim Liên Ứng 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 9607 256 Lê Ngọc Lệ
Số 6 đường số 20, phường 4, 

quận 4
Phạm Minh Hưng Liên Ứng 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 9689 256 Nguyễn Thị Thu Vân
Tổ 6 Xa Cam 1, Hưng Chiến, 

Bình Long, Bình Phước
Nguyễn Văn Sáng Liên Ứng 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 9970 256 Đặng Văn Hùng
105 trệt Lô B C/c Chợ Quán, 

phường 1, quận 5
Nguyễn Thị Tư Liên Ứng 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 11167 256 Cao Hoàng Tuấn

168/20/11 Chế Lan Viên, 

phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú

Cao Văn Thọ Sau chùa Di Lạc 3421 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 12698 256 Đỗ Thị Thu Thủy
366 Bis Lê Văn Sỹ, phường 2, 

quận Tân Bình
Đỗ Đình Hiếu Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 12758 256 Nguyễn Ngọc Hiển
126A đường số 7, phường 03, 

quận Gò Vấp
Mã Thị Hạnh Trấn Quốc 3421 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

22 12814 256 Trần Thị Lài
173 đường Lý Thường Kiệt, 

phường 9, quận Tân Bình

Diệp Thị Phúng (bia mộ 

ghi: Dịp Thị Phúng)
Trấn Quốc 3421 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

23 13337 256 Đoàn Huỳnh Thanh Thảo
477 Bùi Đình Túy, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Đoàn Văn Thành Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 13562 256 Nguyễn Thiện

245/79/23 Nguyễn Trãi, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1

Lâu Thị Cửu Trấn Quốc 3421 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 13563 256 Lê Thị Út
467E/44 Lê Đại Hành, phường 

11, quận 11
Lê Tấn Đa Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 13693 256 Nguyễn Thị Xuân
55/12/16 Đường Số 5, phường 

Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức
Nguyễn Văn Quãng Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 26/11/2025 (Sáng thứ Tư)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 43

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

1



27 14060 256 Bùi Thị Ánh
153 Tùng Thiện Vương, 

phường 11, quận 8
Bùi Thị Lai Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 14419 256 Nguyễn Văn Mai
103/43 Hồ Thị Kỷ, phường 01, 

quận 10
Lê Thị Lự Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 14828 256 Trần Thị Cho
95/42 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Phan Minh Đức Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 14977 256 Nguyễn Thị Hương
103/71 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Lưu Thị Phụng Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 15063 256 Nguyễn Thị Hương
103/71 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Nguyễn Đình Chi Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 15151 256 Trương Vy Hồ Thu
132/5/20 Mã Lò, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân
Trương Thị Xe Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 1797 258 Phạm Thị Hạnh
205/15/12 Trần Văn Đang, 

phường 11, quận 3
Đặng Thị Hoa Cán Bộ 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 2986 258 Đào Văn Tiến
263/5 Cô Giang, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Đào Văn Chánh Đông Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 3085 258 Lê Thanh Hải
102/36 Hồ Biểu Chánh, 

phường 11, quận Phú Nhuận
Lê Văn Cường Đông Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 3869 258 Vũ Đình Đức
A9/50B tổ 9A, ấp 1, Bình 

Chánh, Bình Chánh
Vũ Thị Linh Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 4176 258 Nguyễn Hiếu Đông

49/52 đường số 4, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Nguyễn Thị Hòa Giác Quan 3423 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 5035 258 Lê Văn Thuận
260 Lô G C/c Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Phan Văn Tao Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

39 5169 258 Khiếu Văn Khoan
430/16 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3
Trương Lung Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 5274 258 Nguyễn Huy Hùng
593/28/2 Bến Phú Lâm, 

phường 9, quận 6
Trần Thị Điệp Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 9300 258 Lê Tiến Dũng
870/6 An Dương Vương, 

phường 13, quận 6
Đặng Thị Cúc Liên Ứng 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 9379 258 Phạm Thị Mỹ Lệ
49/21B Khánh Hội, phường 3, 

quận 4
Phạm Văn Ngân Liên Ứng 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 10300 258 Lưu Văn Thành
69/472N Phan Huy Ích, 

phường 12, quận Gò Vấp
Phạm Thị Lịa Liên Ứng 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 10734 258 Châu Anh Tuấn
80/7/7 Đường 1, Long Trường, 

thành phố Thủ Đức
Châu Văn Tám Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 10766 258 Đoàn Thắng
36/4 Bông Sao, phường 5, quận 

8
Trịnh Thị Định Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 11506 258 Phạm Văn Thiệt
Khu phố 2, thị trấn Tân 

Biên,Tân Biên, Tây Ninh
Phạm Văn Sáng Sau chùa Di Lạc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 12378 258 Lê Thị Chánh Tâm
292/181A Bà Hạt, phường 9, 

quận 10
Vũ Đức Lê Khánh Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 12554 258 Trần Thị Vân Thư
13/17 Lê Tự Tài, phường 4, 

quận Phú Nhuận
Trần Thanh Dung Trấn Quốc 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 14791 258 Trần Minh Cảnh

002A1 Tầng 1, C/c 189B Cống 

Quỳnh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1

Trần Văn Thanh Giác Quan 3423 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

50 1331 251 Bùi Việt Thắng
270/113 Phan Đình Phùng, 

phường 1, quận Phú Nhuận
Lê Thị Quýt Bắc Việt 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 2024 251 Trần Thị Mai
74/9 Đặng Minh Trứ, phường 

10, quận Tân Bình
Trần Công Đông Cán Bộ 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 2342 251 Đào Văn Kỳ
979 Hoàng Sa, phường 11, 

quận 3
Lê Thị Tròn Cán Bộ 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 2920 251 Phạm Thị Hát
12 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Tạ Thị Tuyết Lan Đông Quan 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 5948 251 Lê Thùy Giang

120/16 Nguyễn Quý Anh, 

phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú

Lê Thu Giang Giác Quan 3416 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 10748 251 Nguyễn Ngọc Thúy
382/27 Hưng Phú, phường 9, 

quận 8
Nguyễn Thị Cục Sau chùa Di Lạc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 12935 251 Đặng Ngọc Long
76/43 Kp4, thị trấn Nhà Bè, 

Nhà Bè
Đặng Thị Hồng Hoa Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 12943 251 Trần Nguyễn Quốc Bảo
23, tổ 2, Khu 1, Thị trấn Cái 

Bè, Cái Bè, Tiền Giang
Trần Thị Bồi Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 13187 251 Lê Cẩm Hồng
95/9 Phạm Phú Thứ, phường 3, 

quận 6
Hùynh Ngọc Tâm Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



59 13198 251 Huỳnh Thanh Nhã
37/13/17 Ngô Tất Tố, phường 

21, quận Bình Thạnh
Phan Thị Hà Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 13463 251 Ngô Thị Hoài An
3/9 Võ Văn Tần, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3
Tăng Thị Thịnh Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 13720 251 Nguyễn Hoàng Tuấn
280/25 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Văn Trớn Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 13780 251 Vương Ngọc Kiều
274/7 Võ Văn Tần, phường 5, 

quận 3
Vương Út Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 13885 251 Trương Thị Bạch Ngọc
21 Cô Giang, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1
Trương Thanh Tùng Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 13977 251 Huỳnh Thiên Tú
129/22A Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4
Nguyễn Văn Ba Trấn Quốc 3416 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

65 14078 251 Trần Thu
28E Lý Chiêu Hoàng, phường 

10, quận 6
Vương Lâm Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 14087 251 Huỳnh Thiên Tú
129/22A Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4
Phạm Thị Sáu Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 14116 251 Trần Thu
28E Lý Chiêu Hoàng, phường 

10, quận 6
Trần Trí Anh Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 14128 251 Trần Thị Ngọc Hiền
313/30 Đường 3/2, phường 10, 

quận 10
Nguyễn Thị Xuân Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 14543 251 Nguyễn Thị Mỹ Dung
348/6A Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 10, quận 3
Nguyễn Xuân Sơn Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 15083 251 Nguyễn Văn Dũng
Xóm Thành Sơn, Long Xá, 

Hưng Nguyên, Nghệ An
Nguyễn Văn Phương Trấn Quốc 3416 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 5052 248 Lê Thế Thành
28/14D Phan Tây Hồ, phường 

7, quận Phú Nhuận
Lê Thế Sơn Giác Quan 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 5189 248 Lưu Thanh Phú

144/29 Đường số 6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình 

Tân

Lương Văn Sâm Giác Quan 3413 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 5225 248 Lê Văn Tư
158/7 Võ Văn Tần, phường Võ 

Thị Sáu, quận 3
Lê Thị Tuyết Giác Quan 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 5924 248 Nguyễn Thị Thu Thủy
100A/41 Dương Bá Trạc, 

phường 2, quận 8
Nguyễn Tiến Tàu Giác Quan 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 6197 248 Lê Thành Nghĩa
100/171B Phan Văn Trị, 

phường 2, quận 5
Lê Thanh Tâm Giác Quan 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 9078 248 Trần Tuấn Khanh

62/8/26 Đường số 5A, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Huỳnh Thị Nhung Liên Ứng 3413 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 9371 248 Trần Hoàng Dũng
576/15 Đoàn Văn Bơ, phường 

14, quận 4
Phạm Thị Cúc Liên Ứng 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 10297 248 Phan Thanh Phúc
21 Đường 6, Kp5, Linh Tây, 

thành phố Thủ Đức
Phan Văn Kính Liên Ứng 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 10677 248 Đỗ Thanh Thiên Hà
149/1 Lũy Bán Bích, phường 

Tân Thới Hòa, quận Tân Phú
Lê Thị Huận Sau chùa Di Lạc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 11028 248 Dương Ngọc Tú
035 Lô C C/c Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1, quận 3
Từ Nguyên Hữu Sau chùa Di Lạc 3413 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

81 11412 248 Lương Cúc Mỹ 140 Số 68, phường 10, quận 6 Lương Quốc Hòa Sau chùa Di Lạc 3413 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 12293 248 Trần Thị Thu Hồng
462/32/8 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Tất Vĩ Phát Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 12397 248 Trần Thị Kim Oanh
136/1 Trưng Nữ Vương, 

phường 1, quận Gò Vấp
Nguyễn Ngọc Hoài Linh Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 12798 248 Hoa Mạnh Thắng
07 Huỳnh Đình Hai, phường 

14, quận Bình Thạnh
Nguyễn Hoàng Đức Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 13707 248 Giang Ánh Loan
381/53 Phan Văn Trị, phường 

11, quận Bình Thạnh
Giang Hồng Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

86 13735 248 Võ Thị Kim Yến
2/2/7B Thiên Phước, phường 9, 

quận Tân Bình
Võ Văn Bá Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 14342 248 Lê Minh Nhân

151/53/23 Lũy Bán Bích, 

phường Tân Thới Hòa, quận 

Tân Phú

Huỳnh Thị Kiên Trấn Quốc 3413 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 14494 248 Huỳnh Thu Hằng
54/50/9 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, quận 1
Huỳnh Hải Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 14536 248 Dương Ngọc Tú
033 Lô C C/c Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1, quận 3
Trương Hữu Trấn Quốc 3413 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

90 14960 248 Trần Hữu Phán
62/30/22 Bình Trung, Bình 

Khánh, Cần Giờ
Trần Văn Hảo Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



91 15168 248 Nguyễn Thị Thanh Sang
21/44/17 Chiến Lược, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Sửu Trấn Quốc 3413 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 1801 247 Nguyễn Văn Minh
107/41 Đinh Tiên Hoàng, 

phường 3, quận Bình Thạnh
Lê Thị Ngọc Cán Bộ 3412 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 1839 247 Đào Văn Song
C14/66 ấp 3, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh
Đào Văn Giàu Cán Bộ 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 2247 247 Phan Phước Thành
29 Đường số 11 Kp3, phường 

Tân Kiểng, quận 7
Trương Ngọc Sương Cán Bộ 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 2601 247 Nguyễn Văn Linh
4C Hưng Phú, phường 9, quận 

8

Nguyễn Văn Tuyến 

(Nguyễn Thảo)
Cán Bộ 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 3325 247 Nguyễn Bảo Trung
125/21 Đường 304, phường 25, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Hữu Thế Đông Quan 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 9410 247 Diệp Hoàng Minh
110 Lô C C/c Cô Giang, 

phường Cô Giang, quận 1
Trần Thị Phẫm Liên Ứng 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

98 9576 247 Lê Thị Ngọc Dung
78/17/15 Cống Lở, phường 15, 

quận Tân Bình
Lê Thị Châu Liên Ứng 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 9918 247 Nguyễn Hoàng Vũ
206 Đô Đốc Lộc, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tèo Liên Ứng 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 10305 247 Lữ Thị Thảo
119/42 Phạm Thế Hiển, 

phường 3, quận 8
Lữ Văn Vi Liên Ứng 3412 17/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 12322 247 Huỳnh Ngọc Ẩn 
79/37/8 Bùi Quang Là, phường 

12, quận Gò Vấp
Huỳnh Trung Hiếu Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 12806 247 Nguyễn Minh Nhật
22/111 Trần Bình Trọng, 

phường 1, quận 5
Nguyễn Văn Thu Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 12945 247 Trần Thị Hết
127/52C Âu Cơ, phường 14, 

quận 11
Trần Hoàng Trinh Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 13012 247 Lưu Hoàng Dũng

243/27/40/10 Mã Lò, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân

Lưu Kim Loan Trấn Quốc 3412 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 13053 247 Nguyễn Thị Phương Anh
100A/48 Dương Bá Trạc, 

phường 2, quận 8
Nguyễn Công Tuấn Trấn Quốc 3412 17/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 14787 247 Trương Thị Điệp
528/5/34 Điện Biên Phủ, 

phường 11, quận 10
Lê Quốc Cường Trấn Quốc 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 292 250 Nguyễn Văn Kíp
183/124/62A Bến Vân Đồn, 

phường 6, quận 4
Nguyễn Thị Năm Bắc Việt 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 757 250 Trương Huỳnh Long

212/21/27 Nguyễn Văn 

Nguyễn, phường Tân Định, 

Quận 1

Đào Thị Chà Bắc Việt 3415 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 2984 250 Cao Văn Lai
96/2/21 Phan Đình Phùng, 

phường 2, quận Phú Nhuận
Cao Hữu Ba Đông Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 3143 250 Phạm Thị Hát
12 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Dương Quang Cường Đông Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 3761 250 Nguyễn Kim Phương
146/87 Vũ Tùng , phường 2, 

quận Bình Thạnh
Trần Thị Bê Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 3770 250 Huỳnh Dậu
2/58 Thiên Phước, phường 9, 

quận Tân Bình
Tăng Nhúc Lền Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 4760 250 Nguyễn Thị Kim
623 Trường Chinh , phường 

Tân Sơn Nhì , quận Tân Bình
Nguyễn Văn Miên Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 4904 250 Phạm Thị Minh Phương
23 Nguyễn Xuân Ôn, phường 

2, quận Bình Thạnh
Phạm Hoàng Thêm Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 4944 250 Lê Xuân Nguyên
160/3 Đội Cung, phường 9, 

quận 11
Lê Đức Bình Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 5203 250 Nguyễn Thị Lý
330/2 Nguyễn Tất Thành, 

phường 13, quận 4
Bùi Kim Hương Giác Quan 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 8285 250 Nguyễn Ngọc Thuận
218/7 Nguyễn Văn Luông, 

phường 11, quận 6
Nguyễn Thị Mỹ Lệ Hòa Hưng 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 9015 250 Huỳnh Phát Phương

27/5D đường 16A, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Huỳnh Văn Mẫn Liên Ứng 3415 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 9322 250 Trần Thị Ngọc
702/45/44 Điện Biên Phủ, 

phường 10, quận 10
Phạm Ngọc Chương Liên Ứng 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 10663 250 Lê Chí Thành
351/130/24 Lê Đại Hành, 

phường 11, quận 11
Nguyễn Thị Loan Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 11500 250 Mai Thị Thịnh
97/27 Hồng Lạc, phường 10, 

quận Tân Bình
Mai Phước Khi Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 11689 250 Hoàng Minh Tân
164/29 Lê Quốc Hưng, phường 

13, quận 4
Hoàng Văn Hảo Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



123 11774 250 Huỳnh Thị Cẩm Nhung
587 Hoàng Văn Thụ, phường 

4, quận Tân Bình
Dương Hoàng Ngọc Tài Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 11844 250 Hoàng Minh Tân
164/29 Lê Quốc Hưng, phường 

13, quận 4
Đào Thị Can Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 11947 250 Lê Mạnh Hùng
4A Đường 71, phường Tân 

Quy, quận 7
Nguyễn Thị Úc Sau chùa Di Lạc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 13739 250 Huỳnh Chí Công
18/14H Lê Văn Lương, phường 

Tân Hưng, quận 7
Huỳnh Chí Dũng Trấn Quốc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 14256 250 Phan Văn Có
260/30 Bà Hom, phường 13, 

quận 6
Phan Văn Thôi Trấn Quốc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 14695 250 Trần Ngọc Sơn
339/26 Tô Hiến Thành, 

phường 12, quận 10
Trần Thị Mỹ Dung Trấn Quốc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 14802 250 Nguyễn Thị Ngọc Bích
137/3/2 Trần Đình Xu, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan Trấn Quốc 3415 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 5886 147 Nguyễn Thu Vân
331/2 Lê Hồng Phong, phường 

2, quận 10
Nguyễn Thị Tấn Giác Quan 3011 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 2525 252 Nguyễn Hoàng
100 Trần Kế Xương, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Võ Thị Cúc Cán Bộ 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 3069 252 Võ Thanh Sơn
933/5/3 Tỉnh Lộ 10, phường 

Tân Tạo, quận Bình Tân
Võ Thành Đô Đông Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 3816 252 Hoàng Thị Xuân
32/42-44 Nguyễn Huy Lượng, 

phường 14, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Tốn Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 3820 252 Nguyễn Thanh Thảo
539/69 CMT8, phường 15, 

quận 10
Nguyễn Tấn Thuật Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 3839 252 Nguyễn Thị Thùy Dung
770/1 Hồng Bàng, phường 1, 

quận 11
Nguyễn Thị Kỳ Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 4821 252 Phan Hòa
197/33A Hàn Hải Nguyên, 

phường 2, quận 11
Phan Long Chảy Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 5275 252 Nguyễn Huy Hùng
593/28/2 Bến Phú Lâm, 

phường 9, quận 6
Nguyễn Ngọc Bửu Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 5646 252 Nguyễn Thị Thúy Nga
4 Chu Văn An, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Trương Thị Sáu Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 5894 252 Trương Thị Nguyệt
80/8 Trần Nguyên Hãn, 

phường 13, quận 8
Trương Văn Vân Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 6177 252 Trần Ngọc Long Toàn
273/59F Nguyễn Văn Đậu, 

phường 11, quận Bình Thạnh
Bùi Thị Đức Giác Quan 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 9728 252 Trần Thị Hạp
72/1 Ngô Thời Nhiệm, phường 

17, quận Phú Nhuận
Trần Thị Thùy Trâm Liên Ứng 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

142 11043 252 Lý Thị Lệ
39/35/1 Phú Thọ, phường 1, 

quận 11
Lâm Thị Muối Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 12775 252 Cao Hoàng Lân
1056 Trường Sa, phường 12, 

quận 3
Cao Thị Hoàng Ngân Trấn Quốc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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